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1. Đặt vấn đề
Dạy học dựa vào dự án (Project-based Learning) là hình thức dạy học đang được các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới quan tâm nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong thế kỷ 21.  Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các vấn đề đào tạo với mục tiêu phát triển năng lực người học, chuẩn năng lực của sinh viên kỹ thuật theo tiêu chuẩn ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology - Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ) và tiến trình tổ chức hình thức dạy học dựa vào dự án trong chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive Design Implement Operate) nên tiến hành nghiên cứu để làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
2. Giáo dục và đào tạo với mục tiêu phát triển năng lực người học ở các nước trên thế giới
2.1. Những đặc trưng của đào tạo nhằm phát triển năng lực người học
Khi tổng kết các lý thuyết về  tiếp cận phát triển năng lực người học trong giáo dục, đào tạo và phát triển, Paprock (1996) đã chỉ ra năm đặc tính cơ bản sau
1. Tiếp cận năng lực dựa trên triết lý người học là trung tâm.,
2. Tiếp cận năng lực thực hiện việc đáp ứng các đòi hỏi của chính sách.
3. Tiếp cận năng lực là định hướng cuộc sống thật.
4. Tiếp cận năng lực là rất linh hoạt và năng động,
5. Những tiêu chuẩn của năng lực được hình thành một cách rõ ràng.
Những đặc tính cơ bản này dẫn tới những ưu điểm của dạy học dựa trên năng lực như là (Paprock, 1996; McLagan, 1997; Kerka, 2001): (1) Tiếp cận năng lực cho phép cá nhân hóa việc học: trên cơ sở mô hình năng lực, người học sẽ bổ sung những thiếu hụt của cá nhân để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của mình. (2) Tiếp cận năng lực chú trọng vào kết quả (outcomes) đầu ra. (3)Tiếp cận năng lực tạo ra những linh hoạt trong việc đạt tới những kết quả đầu ra: theo những cách thức riêng phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của cá nhân. (4) Hơn nữa, tiếp cận năng lực còn tạo khả năng cho việc xác định một cách rõ ràng những gì cần đạt được và những tiêu chuẩn cho việc đo lường các thành quả. Việc chú trọng vào kết quả đầu ra và những tiêu chuẩn đo lường khách quan của những năng lực cần thiết để tạo ra các kết quả này là điểm được các nhà hoạch định chính sách giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đặc biệt quan tâm nhấn mạnh. 
Do những đặc tính và ưu điểm của tiếp cận dựa trên năng lực, các mô hình năng lực và những năng lực được xác định đã và đang được xây dựng, phát triển, và sử dụng như là những công cụ cho việc phát triển rất nhiều chương trình giáo dục, đào tạo và phát triển khác nhau trên toàn thế giới (Paprock, 1996). 
2.2. Mô hình năng lực theo yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
Chủ đề chính của phát triển nguồn nhân lực được rất phổ biến trên toàn thế giới là “Học tập và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ” (Weinberger 1998 trang 78).  Dạy học theo định hướng phát triển năng lực được hình thành và phát triển rộng khắp tại Mỹ vào những năm 1970 và bùng nổ trong phong trào đào tạo và giáo dục các nhà giáo dục và đào tạo nghề dựa trên năng lực trong những năm 1990 với hàng loạt các tổ chức có tầm cỡ quốc gia ở Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, xứ Wales, v.v... (Kerka, 2001). Các tiêu chuẩn năng lực được thúc đẩy và khuyến khích bởi những áp lực chính trị như là cách thức để chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu. Sở dĩ có sự phát triển mạnh mẽ này là do rất nhiều học giả và các nhà thực hành phát triển nguồn nhân lực xem tiếp cận này là cách thức có ảnh hưởng, được ủng hộ mạnh mẽ nhất (Jones & Moore, 1995) để cân bằng giáo dục, đào tạo và những đòi hỏi tại nơi làm việc (Harris et al, 1995), và là “cách thức để chuẩn bị lực lượng lao động cho một nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu” (Kerka, 2001, trang 1), và “một câu trả lời mạnh mẽ đối với các vấn đề mà các tổ chức và cá nhân đang phải đối mặt trong thế kỷ thứ 21 (McLagan, 1997, trang 46). Rothwell và Lindhoolm (1999) viết: Những nghiên cứu về giáo dục, đào tạo dựa trên năng lực ngày càng gia tăng, người chuyên làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang sử dụng mô hình năng lực để xác định một cách rõ ràng những năng lực cụ thể của từng tổ chức để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ và thống nhất các khả năng của cá nhân với các năng lực cốt lõi của tổ chức. Các nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách đang sử dụng các mô hình năng lực như là những phương tiện để xác định một cách rõ ràng và để gắn kết những đòi hỏi của thực tiễn với các chương trình giáo dục và đào tạo.
Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã sử dụng những mô hình năng lực khác nhau như: 
(1) Mô hình dựa trên cơ sở tính cách và hành vi cá nhân của cá nhân theo đuổi cách xác định “con người cần phải như thế nào để thực hiện được các vai trò của mình”; 
(2) Mô hình dựa trên cơ sở các kiến thức hiểu biết và các kỹ năng được đòi hỏi theo đuổi việc xác định “con người cần phải có những kiến thức và kỹ năng gì” để thực hiện tốt vai trò của mình; 
(3) Mô hình dựa trên các kết quả và tiêu chuẩn đầu ra theo đuổi việc xác định con người “cần phải đạt được những gì ở nơi làm việc”. 
2.3. Năng lực của sinh viên khối ngành kỹ thuật trình độ cao đẳng 
Trong chương trình đào tạo sinh viên khối ngành kỹ thuật trình độ cao đẳng,  năng lực có ý nghĩa như sau: 
Thứ nhất, năng lực quyết định mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình; 
Thứ hai, nội dung học tập và hoạt động học tập về cơ bản được liên kết với nhau nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên; 
Thứ ba, mức độ phát triển năng lực có thể được xác định trong các tiêu chuẩn nghề; 
Thứ tư, năng lực là sự kết nối kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học;
 Thứ năm, mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn hình thức và phương pháp dạy học; 
Thứ sáu, năng lực gắn kết với khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế của sinh viên; 
Thứ bảy, năng lực chung cùng với năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng chung cho giáo dục và đào tạo.
Đào tạo với mục tiêu  phát triển năng lực không chỉ nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn bao gồm tri thức, kỹ năng chuyên môn mà còn phát triển năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Những năng lực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. Năng lực hành động được hình thành trên cơ sở có sự kết hợp các năng lực này.

	Mục tiêu
	Nội dung học tập
	Chuẩn đầu ra

	Học nội dung chuyên  môn
	Các tri thức chuyên môn (các khái niệm, phạm trù, quy luật, mối quan hệ…);
Các kỹ năng chuyên môn;
Ứng dụng, đánh giá chuyên môn.
	Năng lực chuyên môn

	Học phương pháp- chiến lược
	Lập kế hoạch học tập, kế hoạch làm việc;
Các phương pháp nhận thức chung: Thu thâp, xử lý, đánh giá, trình bày thông tin;
Các phương pháp chuyên môn
	Năng lực phương pháp

	Học giao tiếp - Xã hội
	Làm việc trong nhóm;
Tạo điều kiện cho sự hiểu biết về phương diện xã hội;
Học cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm, khả năng giải quyết xung đột
	Năng lực xã hội

	Học tự trải nghiệm - đánh giá
	Tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu;
Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân;
Đánh  giá, hình  thành các chuẩn mực giá trị, đạo đức và văn hoá, lòng tự trọng
	Năng lực cá nhân


2.4. Năng lực của sinh viên cao đẳng kỹ thuật ngành Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn ABET
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology - Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ) là một tổ chức của Mỹ có uy tín trên thế giới, chuyên kiểm định chất lượng các chương trình giảng dạy khối kỹ thuật, công nghệ, khoa học ứng dụng và điện toán. Tiền thân của ABET là Hội đồng phát triển nghề nghiệp kỹ thuật (Engineers Council for Professional Development - ECPD) được thành lập năm 1932, từ năm 1980 đổi tên thành ABET và cho đến nay đã kiểm định hơn 3100 chương trình trên 600 trường đại học và cao đẳng trên thế giới.[2]
Tại Việt Nam, với mục tiêu "Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế", kiểm định chương trình đào tạo theo ABET là một trong những cam kết của Nhà trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo, công ty Intel Việt Nam, cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trường Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ trong dự án HEEAP 2.0 từ năm 2010. Một số trường đại học đã kiểm định chương trình đào tạo theo ABET như: Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (11/2013), Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM dự kiến đạt chuẩn kiểm định ABET vào năm 2018 và các trường như đại học Đà nẵng, đại học FPT rất quan tâm. 
ABET đưa ra 9 tiêu chuẩn kiểm định và nhấn mạnh chuẩn đầu ra (student outcomes). Đó là: (1) Sinh viên; (2) Mục tiêu của chương trình đào tạo; (3) Chuẩn đầu ra; (4) Sự cải thiện liên tục; (5) Chương trình đào tạo; (6) Đội ngũ giảng viên; (7) Cơ sở vật chất; (8) Sự hỗ trợ của cơ sở đào tạo; (9) Tiêu chí của chương trình. 
Chuẩn đầu ra (student outcomes)  theo các tiêu chuẩn kiểm định chương trình điện toán (criteria for accrediting computing programs) dành cho giáo dục đại học phiên bản năm 2012-2013 của Hội đồng các giám đốc ABET quy định vào ngày 29/10/2011 tại Baltimore, Hoa kỳ có 11 yêu cầu cụ thể thể hiện các kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học đạt được khi tốt nghiệp, thể hiện quan điểm đánh giá sự thành công của một chương trình đào tạo là dựa trên kết quả đạt được của người học. 
Mô tả năng lực của sinh viên cao đẳng kỹ thuật đạt được khi họ sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo gồm: 
(1) có khả năng ứng dụng tri thức thuộc các lĩnh vực toán, khoa học và kỹ thuật. 
(2) có khả năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm cũng như phân tích và đọc kết quả thí nghiệm. 
(3) có khả năng thiết kế một hệ thống, một giai đoạn của một quy trình sao cho đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong điều kiện ràng buộc về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khoẻ và an toàn, khả năng sản xuất và tính bền vững. 
(4) có khả năng làm việc trong các nhóm liên ngành. 
(5) có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề. 
(6) có hiểu biết về trách nhiệm chuyên môn và đạo đức. 
(7) có khả năng giao tiếp tốt. 
(8) học đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường toàn cầu. 
(9) hiểu được sự cần thiết và có khả năng tham gia học tập suốt đời. 
(10) có hiểu biết về các vấn đề đương đại. 
(11) có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết trong thực hành. 
Ngoài ra, chuẩn đầu ra phải được bổ sung theo đặc thù của mục tiêu ngành đào tạo mà SV cần đạt được theo quy định của chương trình. Ví dụ như về lĩnh vực điện toán, ABET còn có tiêu chuẩn riêng cho chuyên ngành và tương đương như Khoa học máy tính, hệ thống thông tin và  công nghệ thông tin. Đối với chương trình Hệ thống thông tin (Information Systems), có các tiêu chuẩn yêu cầu thêm như:  
(12) Hiểu biết về quá trình nhằm hỗ trợ việc cung cấp và quản lý hệ thống thông tin trong một môi trường ứng dụng cụ thể. [2]
2.5. [bookmark: _Toc398303397]Đào tạo trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin với hình thức dạy học dựa vào dự án theo định hướng tiếp cận CDIO
[bookmark: _Toc392623333][bookmark: _Toc393132482][bookmark: _Toc393570817][bookmark: _Toc393644822][bookmark: _Toc394172890][bookmark: _Toc396402033][bookmark: _Toc396488930][bookmark: _Toc396551506][bookmark: _Toc398303398]Thom Markham [9] mô tả: "DHDVDA tích hợp giữa biết và làm. SV học hỏi kiến thức và các thành phần của chương trình giảng dạy, áp dụng những gì họ biết để giải quyết vấn đề thực tế và cho ra kết quả. Qua DHDVDA, SV có thuận lợi là dùng các công cụ kỹ thuật số để tạo ra sản phẩm hợp tác chất lượng cao. DHDVDA tập trung giáo dục và đào tạo SV, không phải là chương trình giảng dạy, là một sự thay đổi bắt buộc của thế giới toàn cầu, trong đó tạo được các giá trị quý báu như sự chủ động, niềm đam mê, sáng tạo, sự đồng cảm, và khả năng vận dụng vào thực tế mà không thể được giảng dạy trong sách giáo khoa mà phải học qua kinh nghiệm”.
Tiến trình hình thức DHDVDA được chia thành các giai đoạn khác nhau. Theo Kilpatric [6],  tiến trình chia làm 4 giai đoạn, đó là ý tưởng dự án, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Trong “dạy và học tích cực”[1], các tác giả phân tích tiến trình DHDVDA gồm 3 bước như sau:
Bước 1: Lập kế hoạch dự án (lựa chọn chủ đề, xây dựng chủ đề, lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập).
Bước 2: Thực hiện dự án (thu thập thông tin, xử lý thông tin, tổng hợp thông tin).
Bước 3: Tổng hợp kết quả (xây dựng sản phẩm, báo cáo sản phẩm, đánh giá sản phẩm). 
Điểm mạnh  của các tiến trình này chú trọng vào việc thực hiện dự án học tập và rất phù hợp khi DHDVDA xem như là phương pháp dạy học tích cực và không phân biệt hoạt động của GV hay của SV.
	Với phương pháp tiếp cận mô hình CDIO [10] Conceive (ý tưởng) Design (Thiết kế) Implement (Triển khai) Operate (Vận hành) khi nghiên cứu về tiến trình DHDVDA, chúng tôi theo quan điểm tiếp cận mô hình CDIO trong phát triển chương trình đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ với định hướng đào tạo theo chuẩn ABET. 
Vận dụng hình thức dạy học dựa vào dự án theo hướng tiếp cận CDIO trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm của trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng với sự phân bổ thời gian như sau:
	Tên dự án
	Năm/
Học kỳ
	Conceive (Ý tưởng)
	Design (Thiết kế)
	Implement (Triển khai)
	Operate (Vận hành)

	Tin học văn phòng/Thiết kế trang web
	2
	
	
	X
	x

	Phân tích và thiết kế HTTT
	3
	x
	X
	
	

	Công nghệ phần mềm
	4
	
	x
	x
	

	Tốt nghiệp
	5
	x
	x
	x
	x


3. Một số giải pháp giáo dục, đào tạo theo mục tiêu phát triển năng lực của sinh viên cao đẳng Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng  TP. HCM
Thứ nhất, cần chú trọng việc định kỳ đổi mới chương trình giảng dạy có cập nhật theo chương trình tiên tiến trên thế giới, nghiên cứu biên soạn giáo trình, sách tham khảo được cập nhật kịp thời nhằm loại bỏ việc học vẹt mà phải kích thích được tư duy sáng tạo của SV, bổ sung hướng dẫn SV tự học. Mục tiêu chính là giúp HS suy nghĩ và sách giáo khoa cũng chỉ là phương tiện giúp SV kiến tạo tri thức chứ không phải là kho kiến thức. Đồng thời, sách GV cũng cần đưa ra  những gợi ý kỹ hơn về cách sử dụng phương pháp học tập tích cực, định hướng cho SV biết cách đặt vấn đề, biết cách huy động sực mạnh của làm việc nhóm, phân công nhóm, lãnh đạo nhóm cùng nhau giải quyết vấn đề theo nguyên tắc DHDVDA trong những chuyên đề phù hợp nhằm vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.
Thứ hai, bồi dưỡng phương pháp học tập dự án cho SV Nhà trường bằng cách biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến việc rèn luyện tự học và kỹ thuật học tập cho SV. Ví dụ: về cách tìm kiếm thông tin có chất lượng trên mạng Internet, kỹ năng sử dụng sơ đồ tư duy để thảo luận và lập thực hiện dự án, cách lắng nghe và ghi chép phản hồi tích cực; GV chủ động tăng cường rèn luyện kỹ năng học tập hợp tác cho sinh viên từng dự án, hướng dẫn SV các biện pháp học nhóm có hiệu quả như phương pháp công não trong thảo luận nhóm, phương pháp đánh giá đồng đẳng, phương pháp biên soạn phiếu điều tra, thu thập và sử lý số liệu. Khuyến khích SV tự nghiên cứu vận dụng các phần mềm, công cụ  khảo sát trực tuyến như Google Docs, e-Survey.. 
Thứ ba, tăng cường năng lực của GV ở trường về phương pháp dạy học tích cực nói chung và DHDVDA nói riêng bằng cách: xây dựng tài liệu bồi dưỡng PPDH cho GV tự học; tổ chức bồi dưỡng GV về DHDVDA, trong đó chú trọng phương thức bồi dưỡng theo nhu cầu giáo viên tại cơ sở, kết hợp với các cách thức khác nhau như: bồi dưỡng tập trung, tự bồi dưỡng, tổ chức cho GV thi về DHDVDA, đặt hàng cho GV nghiên cứu khoa học  về DHDVDA trong đào tạo kỹ thuật và tổ chức các buổi tọa đàm về kinh nghiệm dạy và học theo PPDVDA, xây dựng diễn đàn trên mạng về DHDVDA và trang web về DHDVDA. 
Thứ tư là tăng cường năng lực ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho GV cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong việc triển khai các dự án học tập một cách hiệu quả như soạn thảo nội dung bài học trên môi trường và giao diện Moodle, kỹ năng sử dụng công cụ để quản lý lớp học trên mạng xã hội, trên eLearning; kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT và truyền thông tùy theo đặc trưng của từng bộ môn, trình độ đối tượng và yêu cầu ứng dụng trong quá trình dạy học; 
Thứ năm là đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của SV, kết hợp đánh giá kết quả với đánh giá quá trình, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm và đánh giá việc tự học của sinh viên mà qua đó khuyến khích, động viên được tính tích cực, tự lực, vượt khó trong học tập. Tăng cường nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá theo năng lực thực hiện của SV nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và nhu cầu xã hội.
Thứ sáu là tăng cường nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tao GV sư phạm, lưu ý mang phương pháp dạy học tích cực, các kỹ thuật dạy học hiện đại để giúp GV rèn luyện phong cách học tập gắn liền với nghiên cứu khoa học. 
Thứ bảy là nâng cấp, tăng cường đầu tư mới trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết hiện đại. Từng bước cải tạo và bố trí các phòng học nhằm hỗ trợ GV thuận lợi trong việc đổi mới PPDH, SV dễ dàng hoạt động tích cực trong học tập; chú trọng mở rộng nâng tầm thư viện ngày càng tiên tiến, hiện đại ngang tầm các trường đại học quốc tế, hỗ trợ được cho GV và sinh viên nghiên cứu học tập. 
4. Kết luận
Giáo dục và đào tạo theo mục tiêu phát triển năng lực của người học theo kinh nghiệm các nước cần được vận dụng thông qua hình thức dạy học dựa vào dự án với các giải pháp đã nêu trên. Bên cạnh đó, cần xây dựng và triẻn khai từng bước các dự án phát triển Nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo xu hướng học tập suốt đời và xã hội học tập của thế kỷ 21.
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